ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 9- KÌ I
NĂM 2023-2024
A. Lý thuyết
I. Văn bản
1. Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu về văn bản thơ:

	STT
	Tên VB
	Tác giả
	HCST-xuất xứ
	Thể loại
	YNNĐ
	MCX

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu về văn bản truyện:

	STT
	Tên VB
	Tác giả
	HCST-xuất xứ
	Thể loại
	YNNĐ
	Tình huống- TD
	Ngôi kể- TD

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tiếng việt
 Hoàn thành thống kê kiến thức theo biểu mẫu sau:
	STT
	Đơn vị kiến thức
	Khái niệm- Đặc điểm- Phân loại
	Ví dụ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


III. Tập làm văn
Tạo lập các đoạn văn dài khoảng 12 câu đảm bảo các yêu cầu sau:
	VB
	Chủ đề  
	Kiểu đoạn
	Tiếng Việt

	Đồng chí
	Cơ sở hình thành tình đồng chí (6 câu đầu)
	Tổng phân hợp
	Câu ghép, phép nối

	
	Những biểu hiện của tình đồng chí ( 10 câu tiếp theo)
	Diễn dịch
	Câu bị động, thép thế

	
	Vẻ đẹp tình đồng chí ( 3 câu cuối)
	Quy nạp
	Câu cảm thán, lời dẫn TT

	
Bài thơ về TĐXKK
	Khổ 3,4
	Diễn dịch
	Câu đặc biệt, phép lặp

	
	Tình đồng chí đồng đội của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (khổ 5,6)
	Diễn dịch
	Câu chứa trạng ngữ, cặp từ trái nghĩa

	
	Tình yêu nước của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (khổ 5,6)
	Tổng phân hợp
	Câu phủ định, phép nối

	Bếp lửa
	Những suy ngẫm về hình ảnh bà và bếp lửa
	Quy nạp
	Câu hỏi tu từ, phép thế

	Ánh trăng
	Khổ 1,2
	Diễn dịch
	Lời dẫn TT

	
	Khổ 3,4
	Quy nạp
	Câu ghép

	
	Tình cảm và những suy ngẫm mang tính triết lí của nhà thơ
	Tổng phân hợp
	Câu phủ định có nội dung khẳng định, từ láy

	Làng
	Diễn biến tâm tạng của ông Hai Khi nghe tin làng Dầu theo giặc
	Tổng phân hợp
	Lời dẫn TT, Câu cầu khiến

	
	Hình ảnh người nông dân trong cuộc kháng chiến
	Diễn dịch
	Phép nối, Lời dẫn TT

	Lặng lẽ Sa Pa
	Anh thanh niên là người yêu nghề
	Quy nạp
	Câu ghép, phép thế

	
	Vẻ đẹp của con người mới - con người xã hội chủ nghĩa
	Tổng phân hợp
	Trường từ vựng chỉ tính cách con người

	Chiếc lược ngà
	Tình cha con sâu đậm
	Diễn dịch
	Câu cảm thán, phép lặp

	Truyện Kiều
	Bức chân dung Thúy Kiều ( câu 9-20)
	Quy nạp
	Từ hán Việt, câu hỏi tu từ

	
	Bức tranh mùa xuân (6 câu đầu- Cảnh ngày xuân)
	Diễn dịch
	


B. Một số dạng bài tập tham khảo
ĐỀ I:Cho đoạn văn sau:
	“Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa hai hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn người vừa tàn, áo choàng đành dứt. Ngước mắt nhìn cảnh vật vẫn còn như cũ, mà lòng người đã nhuốm mối tình muôn dặm quan san”
[bookmark: _GoBack]a. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tên tác giả. Hãy nói đôi điều về tác giả.
b. Hãy xác định ngôi kể của tác phẩm này? Tác dụng của ngội kể đó.
c. Xác định từ ngữ hán việt có trong đoạn văn trên. Giải nghĩa từ đó.
d. Nhân vật trong tác phẩm vốn xuất thân không phải thuộc tầng lớp quý tộc cao sang nhưng ngôn ngữ trong đoạn văn lại chứa đựng những yếu tố hình ảnh ước lệ. Hãy giải thích vì sao?
d. Cho biết nhân vật nàng là ai? Trong tác phẩm nhân vật này có những phẩm chất tốt đẹp nào? Hãy viết một đoạn văn lập luận theo kiểu diễn dịch dài mười hai câu làm nổi bật phẩm chất tốt đẹp đó. Trong đoạn văn có sử dụng một từ Hán Việt, một phép nối. Chú thích rõ.
ĐỀ II:
Cho câu văn sau: 
“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật được trích từ tập thơ “Việt Bắc” được sáng tác năm 1948 trong thời kì kháng chiến chống Pháp.
1. Sửa lỗi kiến thức của câu văn trên.
2. Hãy ghi lại tên hai tác phẩm khác đã học trong chương trình Ngữ văn 9 có cùng hoàn cảnh sáng tác với “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”. Ghi rõ tên tác giả.
3. Ở “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, ta gặp câu thơ: “Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi”.
a) Hình ảnh “bắt tay qua cửa kính vỡ” gợi cho em nhớ đến câu thơ nào trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết về đề tài người lính? Chép lại câu thơ đó và cho biết tên tác giả, tác phẩm.
b) Hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau trong cách miêu tả cảm xúc của người lính. Miêu tả hai cử chỉ ấy, các tác giả muốn nói gì về tình đồng chí, đồng đội?
4. Viết 1 đoạn văn từ 10 đến 12 câu lập luận theo lối quy nạp làm nổi bật tình đồng đội sâu sắc của những người lính trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 phép thế và một câu đặc biệt. Hãy chỉ rõ.
5. Từ tình đồng chí đồng đội đó em có suy nghĩ gì về tình bạn của thế hệ trẻ hiện nay.

ĐỀ III:
Một bạn chép hai khổ thơ cuối của bài thơ “Ánh trăng” như sau:
	Ngửa mặt lên nhìn mặt
Có cái gì rưng rưng
Như là đồng là bể
Như là sông là rừng
	Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Vầng trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình


1. Bạn đã chép sai ở chỗ nào? Những sai sót đó ảnh hưởng ra sao đến ý nghĩa bài thơ? Hãy chép lại cho đúng
2. Trong câu: “Ngửa mặt lên nhìn mặt” từ “mặt” nào được sử dụng theo nghĩa gốc, từ “mặt” nào được sử dụng theo nghĩa chuyển và chuyển nghĩa theo phương thức nào?
3. Câu thơ thứ 3 của khổ thơ cuối, t/g đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng?
4. Tại sao bắt gặp “Ánh trăng im phăng phắc”, tác giả lại “giật mình”?
5. Viết 1 đoạn văn từ 10 đến 12 câu theo lối tổng – phân – hợp làm sáng rõ luận điểm: “Ở 2 khổ thơ cuối, vầng trăng đã làm thức dậy trong tâm trí con người bao cảm xúc, thể hiện những suy nghĩ sâu sắc mang tính triết lí của nhà thơ.” Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép, một lời dẫn trực tiếp. Hãy chỉ rõ.
6. Bài thơ “Ánh trăng” gợi nhắc về lẽ sống ân nghĩa, thủy chung cùng quá khứ. Em hãy ghi lại hai câu tục ngữ của ông cha ta thể hiện đạo lí đó.
7. Có ý kiến cho rằng: khổ thơ cuối của bài thơ tập trung nhất ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng, chiều sâu tư tưởng mang tính triết lí của tác phẩm. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
8. Chép lại một câu thơ có hình ảnh trăng mà em đã học. Ghi rõ tên tác phẩm và tên tác giả bài thơ đó.

ĐỀ IV:
     Cho đoạn trích: 
    Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến tên bố cháu, ôm cháu mà lắc “Thế là một – hòa nhé!” Chưa hòa đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống rất hanh phúc. Ơ, bác  vẽ cháu  đấy ư? Không, không đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng vẽ hơn.
                                                                                   (Theo sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập I)
1. Những câu văn trên được trích từ tác phẩm nào? Nêu tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm ấy.Nhan đề của tác phẩm có gì đặc biệt?
2. Nhân vật “bác” và “cháu” trong đoạn trích trên là những ai?
3. “Những người đáng vẽ khác” mà nhân vật “cháu” nhắc đến là ai? Lời từ chối của nhân vật giúp em hiểu thêm điều gì về nhân vật này?
4. Nêu suy nghĩ của em về vai trò của nhân vật “bác” trong tác phẩm.
5. Xác định câu có chứa lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên. 
6. Từ cách nghĩ của nhân vật cháu em có suy nghĩ gì về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay? Hãy viết thành đoạn văn dài khoảng nửa trang giấy thi làm nổi bật vấn đề đó.
 ĐỀ V:
Cho đoạn văn sau:
     “Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.”
1. Những câu văn trên được trích từ văn bản nào? Nêu xuất sứ của văn bản đó.
2. Đọc kĩ đoạn văn trên và tìm các từ thuộc trường từ vựng Đặc điểm của trẻ em. Qua trường từ vựng đó, em nhận thấy đặc điểm nổi bật của trẻ am là gì, trẻ em cần được sống trong một môi trường thế nào?
3. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng nửa trang giấy thi về chủ đề: Ước mơ của em.
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